BẢNG GHI NHẬN VIỆC LÀM
CỦA HOÀNG GIA  KHÁNH TRÌNH
	THỜI GIAN
	+1
	-1
	GHI CHÚ
	TỔNG KẾT 
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BẢNG GHI NHẬN VIỆC LÀM
CỦA MẸ
	THỜI GIAN
	+1
	-1
	GHI CHÚ
	TỔNG KẾT 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


TOÁN
Bài 1: Tính 
	9+2=
	6+5=
	5+2=
	8+4=
	8+3=

	6+0=
	9+3=
	9+4=
	6+4=
	5+5=

	5+4=
	7+6=
	8+5=
	9+5=
	6+6=

	7+7=
	8+6=
	6+2=
	7+4=
	9+6=

	9+7=
	9+8=
	7+5=
	3+3=
	7+1=

	8+7=
	5+1=
	9+9=
	5+3=
	8+8=




Bài 2: Tính 
	8+4=
	7+1=
	9+9=
	8+2=
	7+4=

	6+4=
	6+3=
	9+4=
	3+9=
	3+3=

	9+5=
	5+7=
	2+9=
	5+2=
	5+3=

	7+7=
	8+6=
	6+2=
	6+5=
	9+2=

	9+7=
	9+8=
	7+5=
	9+3=
	6+0=

	8+7=
	5+1=
	8+5=
	7+6=
	5+4=




